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DỰ THẢO

	TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


 	  
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/ 6/ 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;
Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đề án xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự tham gia góp ý của các sở, ngành, địa phương trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Sau khi tiếp thu, điều chỉnh, hoàn thiện, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định
Thời gian qua, việc xác định khung giá rừng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Quyết định số 1578/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính Phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng; Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2008 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính Phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng và những văn bản có liên quan theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
Năm 2017, Luật lâm nghiệp được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2019 đã quy định các nội dung liên quan đến định giá rừng tại các Điều 90, Điều 91 và Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 quy định về phương pháp định giá rừng; khung giá rừng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương thực hiện việc định giá rừng.
Theo số liệu công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tính đến 31/12/2019 tổng diện tích rừng (bao gồm cả rừng trồng chưa thành rừng) trên địa bàn toàn tỉnh là 251.199,74 ha, trong đó rừng tự nhiên là 198.839,31ha, rừng trồng là 48.145,35 ha và rừng trồng chưa thành rừng là 4.215,08 ha. Để đẩy mạnh sản xuất lâm sản và phát triển các dịch vụ lâm nghiệp trên cơ sở vốn rừng và tài nguyên rừng được quản lý bền vững, tổ chức thực hiện một hệ thống chính sách lâm nghiệp có khả năng thu hút cao sự tham gia của người dân, của các thành phần kinh tế nhằm tạo động lực mới phát triển lâm nghiệp bền vững trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, thay thế cho Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông không còn phù hợp. Do đó, việc thực hiện ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là thực sự cần thiết. 
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định
1. Mục đích
Xây dựng được khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để áp dụng trong các trường hợp: Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước; Xác định giá trị bồi thường khi có hành vi vi phạm phát luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng và  xác định thuế, phí và lệ phí liên quan tới rừng.. 
2. Quan điểm
Quá trình nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định đảm bảo các quan điểm và nguyên tắc sau đây:
- Phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, xã  hội hóa nghề rừng.
- Thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái nhằm khai thác các giá trị của rừng, góp phần bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng, giảm đầu tư công cho hoạt động bảo vệ rừng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
III. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định
1. Phạm vi điều chỉnh
Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định gồm:
a) Khung giá rừng tự nhiên quy định giá tối thiểu và giá tối đa cho các trạng thái rừng theo từng loại rừng: đặc dụng, phòng hộ, sản xuất.
b) Khung giá rừng trồng quy định giá tối thiểu và giá tối đa đối với các loại rừng trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người nước ngoài định cư ở Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc xác định và áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
IV. Quá trình xây dựng và dự thảo Quyết định
Ngày 02/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh  phí xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND.
Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2019.
Ngày 20/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Ngày 14/4/2020 Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-CCKL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm để xây dựng báo cáo Đề án xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra việc thu thập số liệu ngoại nghiệp, số liệu đầu vào phục vụ cho quá trình xây dựng Đề án, các số liệu đầu vào đảm bảo yêu cầu tại Quyết định 1632/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh  phí xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp vơi đơn vị tư vấn tổ chức 02 Hội nghị xin ý kiến góp ý cho Dự thảo báo cáo Xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với các thành phân tham dự là đại diện các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; Các phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT; Các phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện và thành  phố Gia Nghĩa; Hạt Kiểm lâm các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến từ 02 Hội nghị, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với đơn vị tư vấn đã tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo xây dựng Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và dự thảo Quyết định.
V. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
1. Bố cục của Quyết định: gồm 03 điều
- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
- Điều 2. Quy định về thời gian có hiệu lực của Quyết định.
- Điều 3. Quy định về trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định./.
2. Nội dung cơ bản
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..
Dự thảo Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gồm 03 Chương, 12 Điều bao gồm những nội dung sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu và Phạm vi điều chỉnh
1. Mục tiêu
Xác định giá trị các loại rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn trên cơ sở khung pháp lý hiện hành của Nhà nước để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng thông qua các chương trình hoạt động như: cho thuê rừng; thu hồi rừng;thanh lý rừng; xác định giá trị cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước (chuyển nhượng vốn); bồi thường thiệt hại khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng, thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan đến rừng; xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
2. Phạm vi điều chỉnh
Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định gồm:
a) Khung giá rừng tự nhiên quy định giá tối thiểu và giá tối đa cho các trạng thái rừng theo từng loại rừng: đặc dụng, phòng hộ, sản xuất.
b) Khung giá rừng trồng quy định giá tối thiểu và giá tối đa đối với các loại rừng trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
c) Khung giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên là rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc xác định và áp dụng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Điều 3. Phạm vi áp dụng
Khung giá các loại rừng được dùng làm căn cứ:
Tính tiền khi Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Khoản 1, Điều 91 Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Tính tiền khi Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái hóa vốn quy định tại Khoản 2, Điều 91 Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Tính tiền bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng quy định tại Khoản 3, Điều 91 Luật Lâm nghiệp 2017.
- Tính các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Giải thích từ ngữ 
1. Quyền sử dụng rừng là quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng.
2. Giá trị rừng là tổng giá trị các yếu tố cấu thành hệ sinh thái rừng và các giá trị môi trường rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.
3. Giá trị quyền sử dụng rừng là tổng giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.
4. Dịch vụ môi trường rừng là hoạt động cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng.
5. Nhà nước cho thuê rừng là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng rừng thông qua hợp đồng cho thuê rừng.
6. Giá cây đứng (Gcđ) là giá trị cây gỗ tại rừng, được tính bằng tiền cho 01 ha (đồng/ha) của khu rừng.
7. Bãi giao là nơi dự kiến tập kết gỗ có điều kiện giao thông thuận lợi để vận chuyển gỗ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
8. Khung giá rừng là quy định giá tối thiểu và tối đa cho các loại rừng làm căn cứ xây dựng bảng giá các loại rừng trên địa bàn cụ thể.
Điều 5. Phân loại rừng để định giá 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để chọn các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xác định giá, gồm:
[bookmark: _Toc48578551]1. Phân theo mục đích sử dụng
a) Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
b) Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
c) Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
[bookmark: _Toc48578552]2. Phân theo nguồn gốc hình thành
a) Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung. 
b) Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.
[bookmark: _Toc48578553]3. Phân theo loài cây
a) Rừng gỗ, chủ yếu có các loài thân gỗ, bao gồm:
- Rừng cây lá rộng, bao gồm: rừng lá rộng thường xanh, rừng lá rộng rụng lá và rừng lá rộng nửa rụng lá;
- Rừng cây lá kim;
- Rừng hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim.
b) Rừng tre nứa.
c) Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa và rừng hỗn giao tre nứa – gỗ.
d) Rừng cau dừa
[bookmark: _Toc48578554]4. Phân chia rừng tự nhiên theo trữ lượng gỗ
a) Đối với rừng gỗ, bao gồm:
- Rừng giàu: trữ lượng cây đứng lớn hơn 200 m3/ha;
- Rừng trung bình: trữ lượng cây đứng từ lớn hơn 100 đến 200 m3/ha;
- Rừng nghèo: trữ lượng cây đứng từ lớn hơn 50 đến 100 m3/ha;
- Rừng nghèo kiệt: trữ lượng cây đứng từ 10 đến 50 m3/ha;
- Rừng chưa có trữ lượng: trữ lượng cây đứng dưới 10 m3/ha.
b) Đối với rừng tre nứa: rừng được phân theo loài cây, cấp đường kính và cấp mật độ.
Điều 6. Các loại rừng được định giá
1. Đối với rừng tự nhiên:
[bookmark: _Toc48578558]- Đối tượng là rừng đặc dụng: trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, rừng đặc dụng có 24 trạng thái rừng phân bố tại các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Krông Nô, Đắk Song, cụ thể bao gồm các trạng thái rừng đưa vào định giá theo các mức trữ lượng như sau:
1. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M > 200 m3/ha) 
2. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình (M: 101-200 m3/ha)
3. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
4. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
5. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
6. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu (M > 200 m3/ha) 
7. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK trung bình (M: 101-200 m3/ha)
8. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
9. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK trung bình (M: 101-200 m3/ha)
10. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
11. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu (M > 200 m3/ha) 
12. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL trung bình (M: 101-200 m3/ha)
13. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
14. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
15. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
16. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL giàu (M > 200 m3/ha) 
17. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL trung bình (M: 101-200 m3/ha)
18. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
19. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
20. Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M: ≥ 10 m3/ha)
21. Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M: ≥ 10 m3/ha)
22. Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
23. Rừng nứa tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
24. Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
- Đối tượng là rừng phòng hộ: trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, rừng phòng hộ có 25 trạng thái rừng phân bố tại 7 huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô, Đắk R'lấp, Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa, cụ thể bao gồm các trạng thái rừng được đưa vào định giá theo các mức trữ lượng như sau:
1. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M > 200 m3/ha)
2. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình (M: 101-200 m3/ha)
3. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
4. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
5. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
6. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu (M > 200 m3/ha) 
7. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK trung bình (M: 101-200 m3/ha)
8. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
9. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
10. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK trung bình (M: 101-200 m3/ha)
11. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
12. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
13. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu (M > 200 m3/ha) 
14. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL trung bình (M: 101-200 m3/ha)
15. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
16. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
17. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
18. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL giàu (M > 200 m3/ha) 
19. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL trung bình (M: 101-200 m3/ha)
20. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
21. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
22. Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
23. Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
24. Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
25. Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
- Đối tượng là rừng sản xuất: trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, rừng sản xuất có 21 trạng thái rừng phân bố tại 7 huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô, Đắk R'lấp, Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa, cụ thể bao gồm các trạng thái rừng được đưa vào định giá theo các mức trữ lượng như sau:
1. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M > 200 m3/ha)
2. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX trung bình (M: 101-200 m3/ha)
3. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
4. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
5. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
6. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
7. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
8. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu (M > 200 m3/ha) 
9. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL trung bình (M: 101-200 m3/ha)
10. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
11. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
12. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
13. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL giàu (M > 200 m3/ha) 
14. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL trung bình (M: 101-200 m3/ha)
15. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
16. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo kiệt (M: 11-50 m3/ha)
17. Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL chưa có trữ lượng (M < 10 m3/ha)
18. Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
19. Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
20. Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
21. Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
Định giá các trạng thái rừng tự nhiên sẽ được thực hiện theo từng loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) và theo từng đơn vị hành chính cấp huyện.
2. Đối với rừng trồng:
Tiến hành định giá rừng trồng theo loài cây trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, mật độ cây trồng và cấp tuổi rừng trồng. 
- Các loài Keo, mật độ trồng: 2.200 cây/ha; 2.000 cây/ha; 1.660 cây/ha; cấp tuổi I (nrồng và chăm sóc trong 3 năm), cấp tuổi II (từ năm thứ 4 đến năm thứ 6)
- Các loài Thông, mật độ trồng: 2.500 cây/ha; 2.000 cây/ha; 1.660 cây/ha; cấp tuổi I (trồng và chăm sóc trong 5 năm), cấp tuổi II (từ năm thứ 6 đến năm thứ 10).
- Các loài Dầu, mật độ trồng: 550 cây/ha; 475 cây/ha; cấp tuổi I (trồng và chăm sóc trong 5 năm), cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10)
- Các loài Sao, mật độ trồng: 556 cây/ha; 415 cây/ha; cấp tuổi I (trồng và chăm sóc trong 5 năm), cấp tuổi II (từ năm thứ 6 đến năm thứ 10)
- Gáo vàng, mật độ trồng: 1.110 cây/ha; cấp tuổi I (trồng và chăm sóc trong 4 năm, cấp tuổi II (từ năm thứ 5 đến năm thứ 8)
- Hỗn giao Keo + Dầu, mật độ trồng: 2.610 (tỷ lệ hỗn giao: 6 Keo : 1 Dầu); cấp tuổi I (trồng và chăm sóc trong 5 năm), cấp tuổi II (từ năm thứ 6 đến năm thứ 10).

Chương II
KHUNG GIÁ RỪNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ RỪNG
 Điều 7. Phương pháp tính toán xác định giá rừng 
 Khung giá rừng được xác định bằng phương pháp định giá chung đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Điều 8. Quy định khung giá rừng 
Khung giá rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kèm theo phụ lục 1).
Khung giá rừng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kèm theo phụ lục 02)
Điều 9. Xác định giá rừng cụ thể 
Tùy theo đối tượng rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) và yêu cầu thực thế để áp dụng các loại giá rừng, cụ thể: 
[bookmark: _Toc48578568]1. Giá rừng
Giá rừng của một lô rừng cụ thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại một thời điểm cụ thể được xác định theo công thức (1) như sau: 
                                       GR = S x V  (1)
Trong đó: 
GR: Giá rừng của lô rừng (triệu đồng) 
S: Diện tích của lô rừng (ha) 
V: Giá rừng bình quân (triệu đồng/ha). 
Tùy theo trạng thái rừng mà áp dụng 1 trong 3 trường hợp sau để xác định V. 
- Trường hợp 1: Đối với rừng tự nhiên (ngoại trừ rừng lồ ô, tre nứa khác tự nhiên núi đất), rừng trồng chỉ cần điều tra xác định trữ lượng gỗ bình quân (m3/ha) của lô rừng đó. Từ trữ lượng gỗ bình quân của lô rừng và căn cứ Phụ lục 01 – Khung giá đối với rừng tự nhiên và Phụ lục 02 - Khung giá đối với rừng trồng để tính toán giá rừng bình quân của lô rừng này theo công thức (2). 
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Trong đó: 
 V: Giá rừng bình quân (triệu đồng/ha); 
 Va: Giá trị cận dưới của khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (triệu đồng/ha); 
 Vb: Giá trị cận trên của khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (triệu đồng/ha); 
 Ma: Trữ lượng gỗ cận dưới trong khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (m3 /ha); 
 Mb: Trữ lượng gỗ cận trên trong khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (m3 /ha); 
 M: Trữ lượng gỗ bình quân của lô rừng cần xác định (m3 /ha). 
- Trường hợp 2: Đối với rừng tre nứa tự nhiên núi đất chỉ cần điều tra xác định trữ lượng tre nứa bình quân (cây/ha) của lô rừng đó. Từ trữ lượng tre nứa bình quân của lô rừng và căn cứ Phụ lục 01 - Khung giá rừng tự nhiên để tính toán giá rừng bình quân của lô rừng này theo công thức (3). 
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Trong đó:
 V: Giá rừng bình quân (triệu đồng/ha); 
 Va: Giá trị cận dưới của khung giá tương ứng với trạng thái rừng rừng cần xác định (triệu đồng/ha); 
 Vb: Giá trị cận trên của khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (triệu đồng/ha); 
 Na: Trữ lượng tre nứa cận dưới trong khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (cây/ha); 
 Nb: Trữ lượng tre nứa cận trên trong khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định (cây/ha); 
 N: Trữ lượng tre nứa bình quân của lô rừng cần xác định (cây/ha). 
[bookmark: _Toc48578569]Ví dụ 1: Để xác định giá rừng của 2 ha rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình có trữ lượng bình quân 120 m3/ha thuộc rừng đặc dụng của huyện Đắk Glong, cách xác định như sau: 
Bước 1: Xác định giá rừng bình quân (V) của lô rừng 
- Từ trạng thái rừng của lô rừng là rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình thuộc rừng đặc dụng của huyện Đắk Glong, tra khung giá rừng tự nhiên tại Phụ lục 01 để xác định được khung giá và khung trữ lượng như sau: 
 Va (Giá trị cận dưới của khung giá tương ứng với trạng thái rừng rừng cần xác định) là 63,994 triệu đồng/ha 
 Vb (Giá trị cận trên của khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định) là 502,650 triệu đồng/ha 
 Ma (Trữ lượng gỗ cận dưới trong khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định) là 101 m3/ha 
 Mb (Trữ lượng gỗ cận trên trong khung giá tương ứng với trạng thái rừng cần xác định) là 200 m3/ha 
V = 63,994 +( x (120 -101)
Hay V = 148,181 triệu đồng/ha
Vậy giá trị của 01 ha rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình có trữ lượng bình quân 120m3/ha thuộc rừng đặc dụng của huyện Đắk Glong là 148,181 triệu đồng/ha.
Bước 2: Xác định giá rừng (GR) của lô rừng 
Sử dụng công thức (1), ta có: 
Giá rừng (Gtn) = 2 x 148,181   hay Gtn = 296,361 triệu đồng
Vậy, kết quả xác định giá rừng của 2 ha rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình có trữ lượng bình quân 120 m3 /ha thuộc rừng đặc dụng của huyện Đắk Glong là 296,361 triệu đồng.
2. Xác định giá rừng cho thuê rừng đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất
Theo quy định về thuê rừng của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nhà nước cho thuê rừng tự nhiên là rừng sản xuất. Giá Giá khởi điểm cho thuê rừng được tính theo công thức (4) như sau:
[image: ](4)

Trong đó: GTtn  là giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên (đồng/ha); Gsd  là giá quyền sử dụng rừng tự nhiên là rừng sản xuất được tính tại bảng 3.16; r là lãi suất tiền gửi trung bình (r= 0,068); t  là thời gian cho thuê rừng tính bằng năm (từ 1 đến n năm).
Kết quả tính toán khung giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên là rừng sản xuất được thể hiện ở Phụ lục 03.
Điều 10. Xác định tiền bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại về rừng  
1. Đối với rừng tự nhiên
Giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên được xác định theo công thức (5)
BTtn = Gtn x Dtn x Ktn (5)
Trong đó: Gtn  là giá rừng tự nhiên; Dtn  là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng tự nhiên; Ktn  là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 05 đối với rừng đặc dụng, 04 đối với rừng phòng hộ và 03 đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
Như vậy, với giá rừng được tính ở Điều 9 của quy định này và mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng tự nhiên trong trường hợp cụ thể, dựa vào công thức (5) ta có thể dễ dàng tính giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên
2. Đối với rừng trồng
Giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trồng
BTrt = Grt x Drt x Krt (6)
Trong đó: Grt là giá rừng trồng; Drt  là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng trồng; Krt  là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường và chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 03 đối với rừng đặc dụng, 02 đối với rừng phòng hộ và 01 đối với rừng sản xuất.
Như vậy, với giá rừng được tính ở Điều 9 của quy định này và mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng trồng trong trường hợp cụ thể, dựa vào công thức (6) ta có thể dễ dàng tính giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trồng.
Điều 11. Điều chỉnh giá các loại rừng 
Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh khung giá rừng khi có biến động.



[bookmark: _GoBack]Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân 
[bookmark: _Toc48578572]1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
[bookmark: _Toc48578573]- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan Quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh để áp dụng, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc thẩm định, trình UBND tỉnh giá rừng đối với từng chương trình, dự án cụ thể, trên cơ sở khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về trình tự thủ tục, hồ sơ thực hiện giao, cho thuê rừng đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất, thu hồi rừng. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định.
- Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
2. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thẩm định, trình UBND tỉnh giá rừng đối với từng chương trình, dự án cụ thể, trên cơ sở khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu từ việc giao rừng, cho thuê rừng tự nhiên là rừng sản xuất, bồi thường rừng, thu hồi rừng theo các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc48578574]- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quản lý rừng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp và một số nội dung có liên quan đến lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Gia Nghĩa tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất trên diện tích giao rừng, cho thuê rừng; việc thu hồi chuyển mục đích đất rừng để thực hiện các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
4. Cục Thuế tỉnh: 
- Tiếp nhận, xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị cho thuê rừng của tổ chức do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi đến. 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi Cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân do các cơ quan chức năng liên quan gửi đến. 
5. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Gia Nghĩa
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân đúng trình tự, thủ tục; triển khai thực hiện các quyết định giao rừng, cho thuê rừng, nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện thẩm quyền về giao rừng, cho thuê rừng; quyết định giá cho thuê rừng và ký hợp đồng thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh đã được ban hành; thu hồi quyết định cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức triển khai quyết định giao rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tổ chức trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án đầu tư có liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng của tổ chức đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.
- Chỉ đạo việc lưu trữ, theo dõi hồ sơ cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân; báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung trên toàn tỉnh.
[bookmark: _Toc48578576]6. Chủ rừng
Các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp và các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, cho thuê rừng: thực hiện những nội dung có liên quan theo quy định
Trên đây là Tờ trình đề nghị Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông của UBND tỉnh; báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo Đề án Xây dựng Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đề án và báo cáo tóm tắt đề án xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông).
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận: 					             
- UBND tỉnh (trình phê duyệt);
- Giám đốc Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;		     
- Lưu: VT, ...... (...).
	GIÁM ĐỐC










PHỤ LỤC 01. KHUNG GIÁ RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
Đơn vị tính: triệu đồng/ha
	TT
	Loại rừng
	Mã
	Khung giá rừng tự nhiên

	
	
	
	Rừng Đặc dụng
	Rừng Phòng hộ
	Rừng Sản xuất

	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa

	I
	Huyện Cư Jút
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	292,119
	1.433,020
	
	
	161,958
	1.009,740

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	84,055
	671,868
	
	
	32,170
	478,407

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	26,560
	306,107
	
	
	22,333
	264,278

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	18,580
	155,733
	
	
	10,533
	140,715

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	3,293
	30,248
	
	
	2,205
	25,105

	6
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu (M > 200 m3/ha)
	RLG
	305,234
	1.447,706
	265,339
	1.175,029
	93,325
	1.093,200

	7
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL TB (M: 101-200 m3/ha)
	RLB
	161,134
	727,324
	108,093
	587,390
	45,412
	549,008

	8
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	RLN
	67,781
	292,038
	25,071
	287,304
	39,515
	257,679

	9
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	RLK
	37,872
	228,797
	16,231
	188,122
	13,533
	172,288

	10
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL chưa có TL (M < 10 m3/ha)
	RLP
	9,979
	40,001
	7,145
	31,653
	2,079
	31,070

	11
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL giàu (M >  200 m3/ha)
	NRLG
	281,429
	1.457,623
	245,596
	1.171,645
	179,632
	1.000,212

	12
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL TB (M: 101-200 m3/ha)
	NRLB
	98,783
	719,446
	76,945
	600,133
	64,342
	510,670

	13
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	NRLN
	31,381
	314,437
	24,437
	273,131
	22,714
	246,064

	14
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	NRLK
	 
	 
	 
	 
	12,131
	143,411

	15
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	117,511
	669,919
	
	
	53,301
	643,296

	16
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	55,594
	417,235
	
	
	14,221
	194,742

	17
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	10,195
	65,193
	
	
	3,653
	23,305

	18
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	TNK
	3,785
	30,350
	
	
	
	

	II
	Huyện Đắk Mil
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	
	
	157,228
	1.111,959
	119,116
	1.028,952

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	
	
	58,168
	547,515
	46,597
	492,867

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	
	
	20,187
	233,726
	16,554
	211,685

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	
	
	7,503
	92,692
	6,635
	84,423

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	
	
	2,451
	30,072
	1,931
	22,372

	6
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu (M > 200 m3/ha)
	RLG
	
	
	254,535
	1.181,403
	133,501
	984,347

	7
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL TB (M: 101-200 m3/ha)
	RLB
	
	
	63,443
	552,320
	41,070
	487,397

	8
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	RLN
	
	
	21,070
	287,119
	20,908
	266,433

	9
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	RLK
	
	
	16,801
	136,647
	9,634
	111,533

	10
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL chưa có TL (M < 10 m3/ha)
	RLP
	
	
	2,428
	35,592
	2,158
	32,340

	11
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL giàu (M >  200 m3/ha)
	NRLG
	 
	 
	218,505
	1.178,015
	172,282
	969,821

	12
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL TB (M: 101-200 m3/ha)
	NRLB
	 
	 
	65,299
	533,810
	61,074
	477,423

	13
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	NRLN
	 
	 
	25,993
	263,031
	21,964
	244,756

	14
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	NRLK
	 
	 
	9,898
	124,073
	7,992
	92,532

	15
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	
	
	47,343
	440,619
	34,159
	425,175

	16
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	
	
	15,389
	204,068
	14,475
	180,887

	17
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	
	
	8,017
	51,470
	3,547
	22,620

	III
	Huyện Đắk Glong
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	149,077
	1.258,613
	79,458
	1.036,911
	117,217
	870,936

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	63,994
	502,650
	36,346
	471,970
	33,639
	408,162

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	18,476
	227,597
	17,068
	214,518
	16,010
	199,489

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	7,223
	87,619
	6,319
	80,194
	6,260
	74,702

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	3,098
	30,781
	2,630
	28,242
	2,631
	28,154

	6
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu (M >  200 m3/ha)
	LKG
	88,869
	1.419,998
	78,845
	1.262,317
	0,374
	0,534

	7
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK trung bình (M: 101-200 m3/ha)
	LKB
	51,718
	816,445
	49,449
	786,118
	0,374
	0,534

	8
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	LKN
	32,880
	509,868
	22,566
	357,021
	20,291
	320,899

	9
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	LKK
	
	
	11,916
	185,708
	9,074
	140,478

	10
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK TB (M: 101-200 m3/ha)
	RKB
	38,862
	563,832
	31,856
	505,846
	0,374
	0,534

	11
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	RKN
	
	
	18,718
	280,754
	0,374
	0,534

	12
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo kiệt  (M: 10-50 m3/ha)
	RKK
	
	
	5,651
	83,484
	0,374
	0,534

	13
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	68,381
	493,124
	55,975
	424,809
	48,205
	377,490

	14
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	45,390
	223,971
	16,508
	211,468
	11,160
	147,606

	15
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	12,211
	76,174
	10,686
	67,477
	9,580
	60,455

	16
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	TNK
	5,130
	38,745
	4,576
	35,766
	4,180
	32,657

	IV
	Thành phố Gia Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	
	
	57,891
	735,584
	54,164
	694,905

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	
	
	33,261
	444,405
	27,242
	349,588

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	
	
	16,524
	203,140
	15,511
	189,812

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	
	
	6,684
	79,386
	5,731
	69,153

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	
	
	3,183
	27,919
	2,173
	20,298

	6
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	
	
	25,965
	289,434
	21,111
	279,334

	7
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	
	
	13,722
	184,811
	11,004
	144,755

	8
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	
	
	
	
	7,769
	47,503

	9
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	TNK
	
	
	
	
	4,340
	32,410

	V
	Huyện Tuy Đức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	
	
	76,207
	984,895
	74,128
	878,253

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	
	
	58,565
	562,431
	43,761
	532,290

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	
	
	25,319
	342,705
	23,288
	304,195

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	
	
	10,841
	142,450
	10,174
	122,828

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	
	
	3,231
	27,988
	2,372
	22,946

	6
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	
	
	34,468
	353,895
	27,535
	343,130

	7
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	
	
	14,372
	189,847
	12,011
	155,773

	8
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	
	
	6,464
	48,642
	1,996
	12,527

	VI
	Huyện Đắk R'lấp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	
	
	66,194
	911,090
	66,246
	873,697

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	
	
	38,512
	506,934
	37,224
	489,569

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	
	
	50,950
	307,725
	22,824
	306,648

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	
	
	11,599
	123,232
	8,315
	102,114

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	
	
	3,200
	27,943
	2,344
	23,051

	6
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	
	
	25,823
	319,668
	24,061
	295,366

	7
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	
	
	13,388
	178,620
	12,314
	152,422

	8
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	
	
	6,856
	41,272
	6,625
	40,176

	9
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	TNK
	
	
	5,345
	40,499
	4,827
	36,683

	VII
	Huyện Krông Nô
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	129,460
	1.255,773
	114,574
	935,317
	93,253
	911,086

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	41,476
	529,540
	37,361
	460,047
	36,022
	420,443

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	26,401
	274,070
	20,964
	253,922
	32,228
	178,157

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	10,434
	121,811
	7,704
	106,698
	10,786
	61,357

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	2,912
	23,963
	2,424
	21,807
	2,015
	20,447

	6
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL giàu (M >  200 m3/ha)
	NRLG
	152,677
	1.268,598
	0,408
	0,563
	0,353
	0,503

	7
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL TB (M: 101-200 m3/ha)
	NRLB
	55,573
	604,870
	51,253
	549,805
	60,924
	487,985

	8
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	NRLN
	23,228
	290,605
	22,269
	276,916
	20,660
	222,994

	9
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	NRLK
	11,287
	133,031
	9,127
	109,694
	7,110
	80,440

	10
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRNRL chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	NRLP
	 
	 
	 
	 
	2,039
	20,419

	11
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	37,617
	436,828
	
	
	28,507
	354,402

	12
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	29,727
	301,419
	35,788
	237,282
	11,499
	150,017

	13
	Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	LOO
	
	
	
	
	6,317
	39,322

	14
	Rừng nứa tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	NUA
	7,834
	62,425
	
	
	
	

	15
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	TNK
	4,698
	35,947
	4,234
	32,860
	4,024
	31,491

	VIII
	Huyện Đắk Song
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu (M >  200 m3/ha)
	TXG
	94,758
	1.046,046
	77,481
	920,476
	68,433
	886,004

	2
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB (M: 101-200 m3/ha)
	TXB
	41,862
	517,639
	35,276
	453,523
	35,180
	435,542

	3
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo (M: 51-100 m3/ha)
	TXN
	20,866
	266,727
	19,168
	254,942
	18,710
	234,919

	4
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo kiệt (M: 10-50 m3/ha)
	TXK
	9,042
	109,681
	7,161
	93,476
	7,690
	89,478

	5
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX chưa có TL (M  <10 m3/ha)
	TXP
	3,306
	25,307
	1,918
	20,049
	1,985
	19,269

	6
	Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK TB (M: 101-200 m3/ha)
	RKB
	
	
	
	
	40,805
	574,516

	7
	Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG1
	
	
	
	
	31,052
	376,518

	8
	Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất (M ≥ 10 m3/ha)
	HG2
	
	
	
	
	16,823
	197,173

	9
	Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất (N ≥ 500 cây/ha)
	TNK
	
	
	
	
	5,656
	44,343



PHỤ LỤC 02. KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH ĐẮK NÔNG
Đơn vị tính: triệu đồng/ha
	STT
	Loại rừng trồng
	Khung giá rừng

	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	I
	Các loài Keo
	
	

	1
	Mật độ: 1660 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 3 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	25,126
	35,894

	
	Năm thứ hai
	38,048
	54,355

	
	Năm thứ ba
	42,640
	60,915

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6) (M: 10 – 200m3)
	108,371
	135,644

	2
	Mật độ: 2000 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 3 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	30,272
	43,246

	
	Năm thứ hai
	45,841
	65,488

	
	Năm thứ ba
	51,374
	73,391

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến năm thứ 6) (M: 10 – 200m3)
	124,222
	155,238

	3
	Mật độ: 2.200 cây/ha
	
	

	3.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 3 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	31,713
	45,305

	
	Năm thứ hai
	48,024
	68,606

	
	Năm thứ ba
	53,820
	76,886

	3.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 4 đến  năm thứ 6) (M: 10 – 200m3)
	126,668
	158,733

	II
	Các loài Thông
	
	

	1
	Mật độ: 1.660 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	26,942
	38,489

	
	Năm thứ hai
	38,565
	55,092

	
	Năm thứ ba
	48,129
	68,756

	
	Năm thứ tư
	54,204
	77,434

	
	Năm thứ năm
	58,384
	83,406

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	128,880
	163,256

	2
	Mật độ: 2000 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	30,838
	44,054

	
	Năm thứ hai
	44,140
	63,058

	
	Năm thứ ba
	55,088
	78,697

	
	Năm thứ tư
	62,040
	88,629

	
	Năm thứ năm
	66,825
	95,464

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	137,575
	175,569

	3
	Mật độ: 2500 cây/ha
	
	

	3.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	32,257
	46,082

	
	Năm thứ hai
	46,172
	65,960

	
	Năm thứ ba
	57,623
	82,319

	
	Năm thứ tư
	64,896
	92,708

	
	Năm thứ năm
	69,901
	99,858

	3.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	140,650
	179,963

	III
	Các loài Dầu
	
	

	1
	Mật độ: 475 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	25,767
	36,811

	
	Năm thứ hai
	35,047
	50,067

	
	Năm thứ ba
	43,321
	61,888

	
	Năm thứ tư
	49,649
	70,927

	
	Năm thứ năm
	50,424
	72,034

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	116,646
	147,611

	2
	Mật độ: 550 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	29,836
	42,623

	
	Năm thứ hai
	40,580
	57,972

	
	Năm thứ ba
	50,162
	71,659

	
	Năm thứ tư
	57,488
	82,126

	
	Năm thứ năm
	58,385
	83,407

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	121,122
	155,499

	IV
	Các loài Sao
	
	

	1
	Mật độ: 415 cây/ha
	
	

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	22,678
	32,396

	
	Năm thứ hai
	30,888
	44,126

	
	Năm thứ ba
	37,742
	53,917

	
	Năm thứ tư
	42,819
	61,171

	
	Năm thứ năm
	43,489
	62,127

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	113,505
	141,498

	2
	Mật độ: 556 cây/ha
	
	

	2.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	

	
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	30,382
	43,403

	
	Năm thứ hai
	41,383
	59,118

	
	Năm thứ ba
	50,565
	72,235

	
	Năm thứ tư
	57,368
	81,954

	
	Năm thứ năm
	58,265
	83,236

	2.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	126,805
	161,130

	V
	Keo + Dầu (tỷ lệ 6 Keo : 1 Dầu)
	 
	 

	 
	Mật độ: 2610 cây/ha
	 
	 

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong 5 năm)
	
	 

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	33,661
	48,087

	 
	Năm thứ hai
	47,134
	67,334

	 
	Năm thứ ba
	57,035
	81,478

	 
	Năm thứ tư
	59,726
	85,323

	 
	Năm thứ năm
	60,997
	87,139

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 6 đến năm thứ 10) (M: 10 – 200m3)
	177,046
	212,542

	VI
	Gáo vàng 
	 
	 

	 
	Mật độ:1.110 cây/ha
	 
	 

	1.1
	Rừng trồng giai đoạn I (trồng và chăm sóc trong  4 năm)
	
	 

	 
	Năm thứ nhất (năm trồng)
	52,877
	75,539

	 
	Năm thứ hai
	62,172
	88,817

	 
	Năm thứ ba
	70,076
	100,109

	 
	Năm thứ tư
	76,954
	109,935

	1.2
	Cấp tuổi II (năm thứ 5 đến năm thứ 8) (M: 10 – 200m3)
	154,641
	196,669




PHỤ LỤC 03. KHUNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHO THUÊ RỪNG TỰ NHIÊN 
LÀ RỪNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
Đơn vị tính: triệu đồng/ha
	TT
	Thời gian cho thuê
	Giá khởi điểm cho thuê rừng

	
	
	Tối thiểu
	Tối đa

	I
	Huyện Cư Jút
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,088
	0,132

	2
	Trong  5 năm 
	0,387
	0,581

	3
	Trong 10 năm 
	0,666
	0,999

	4
	Trong 15 năm 
	0,867
	1,300

	5
	Trong 20 năm 
	1,011
	1,516

	6
	Trong 25 năm 
	1,115
	1,672

	7
	Trong 30 năm 
	1,190
	1,784

	8
	Trong 35 năm 
	1,244
	1,865

	9
	Trong 40 năm 
	1,282
	1,923

	10
	Trong 45 năm 
	1,310
	1,965

	11
	Trong 50 năm 
	1,330
	1,995

	II
	Huyện Đắk Mil
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,088
	0,132

	2
	Trong  5 năm 
	0,386
	0,580

	3
	Trong 10 năm 
	0,665
	0,997

	4
	Trong 15 năm 
	0,865
	1,297

	5
	Trong 20 năm 
	1,009
	1,513

	6
	Trong 25 năm 
	1,112
	1,669

	7
	Trong 30 năm 
	1,187
	1,780

	8
	Trong 35 năm 
	1,241
	1,861

	9
	Trong 40 năm 
	1,279
	1,919

	10
	Trong 45 năm 
	1,307
	1,961

	11
	Trong 50 năm 
	1,327
	1,991

	III
	Huyện Đắk Glong
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,351
	0,500

	2
	Trong  5 năm 
	1,544
	2,202

	3
	Trong 10 năm 
	2,655
	3,786

	4
	Trong 15 năm 
	3,454
	4,927

	5
	Trong 20 năm 
	4,030
	5,748

	6
	Trong 25 năm 
	4,444
	6,338

	7
	Trong 30 năm 
	4,742
	6,763

	8
	Trong 35 năm 
	4,957
	7,069

	9
	Trong 40 năm 
	5,111
	7,289

	10
	Trong 45 năm 
	5,222
	7,448

	11
	Trong 50 năm 
	5,302
	7,562

	IV
	Thành phố Gia Nghĩa
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,565
	0,814

	2
	Trong  5 năm 
	2,490
	3,582

	3
	Trong 10 năm 
	4,281
	6,160

	4
	Trong 15 năm 
	5,571
	8,016

	5
	Trong 20 năm 
	6,499
	9,351

	6
	Trong 25 năm 
	7,166
	10,312

	7
	Trong 30 năm 
	7,647
	11,003

	8
	Trong 35 năm 
	7,993
	11,501

	9
	Trong 40 năm 
	8,242
	11,859

	10
	Trong 45 năm 
	8,421
	12,117

	11
	Trong 50 năm 
	8,550
	12,303

	V
	Huyện Tuy Đức
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,543
	0,782

	2
	Trong  5 năm 
	2,391
	3,442

	3
	Trong 10 năm 
	4,113
	5,919

	4
	Trong 15 năm 
	5,351
	7,702

	5
	Trong 20 năm 
	6,243
	8,985

	6
	Trong 25 năm 
	6,884
	9,909

	7
	Trong 30 năm 
	7,346
	10,573

	8
	Trong 35 năm 
	7,678
	11,052

	9
	Trong 40 năm 
	7,917
	11,396

	10
	Trong 45 năm 
	8,089
	11,644

	11
	Trong 50 năm 
	8,213
	11,822

	VI
	Huyện Đắk R’lấp
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,544
	0,783

	2
	Trong  5 năm 
	2,395
	3,447

	3
	Trong 10 năm 
	4,118
	5,927

	4
	Trong 15 năm 
	5,358
	7,713

	5
	Trong 20 năm 
	6,251
	8,997

	6
	Trong 25 năm 
	6,893
	9,922

	7
	Trong 30 năm 
	7,356
	10,588

	8
	Trong 35 năm 
	7,689
	11,066

	9
	Trong 40 năm 
	7,928
	11,411

	10
	Trong 45 năm 
	8,100
	11,659

	11
	Trong 50 năm 
	8,224
	11,838

	VII
	Huyện Krông Nô
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,331
	0,471

	2
	Trong  5 năm 
	1,456
	2,075

	3
	Trong 10 năm 
	2,504
	3,568

	4
	Trong 15 năm 
	3,258
	4,643

	5
	Trong 20 năm 
	3,801
	5,417

	6
	Trong 25 năm 
	4,191
	5,973

	7
	Trong 30 năm 
	4,472
	6,374

	8
	Trong 35 năm 
	4,675
	6,662

	9
	Trong 40 năm 
	4,820
	6,870

	10
	Trong 45 năm 
	4,925
	7,019

	11
	Trong 50 năm 
	5,001
	7,127

	VIII
	Huyện Đắk Song
	
	

	1
	Trong 1 năm
	0,455
	0,653

	2
	Trong  5 năm 
	2,005
	2,876

	3
	Trong 10 năm 
	3,447
	4,946

	4
	Trong 15 năm 
	4,486
	6,436

	5
	Trong 20 năm 
	5,233
	7,508

	6
	Trong 25 năm 
	5,771
	8,280

	7
	Trong 30 năm 
	6,158
	8,835

	8
	Trong 35 năm 
	6,436
	9,235

	9
	Trong 40 năm 
	6,637
	9,523

	10
	Trong 45 năm 
	6,781
	9,730

	11
	Trong 50 năm 
	6,885
	9,879
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BC Khung gia rung Ninh Thuan 05.10.2017. pdf

Trong do:

GR: Gia rung cua 10 rimg (triéu dong)

S: Dién tich cua 16 rung (ha)

V: Gia rung binh quan (triéu ddng/ha). Tuy theo trang thai rimg ma ap dung 1
trong 3 truong hop sau dé xac dinh V.

- Truong hop 1: Dbi vai rung tu nhién (ngoai trir ring l(‘3~6 tu nhién nui dat) hay
rung trong tir 5 nam tro 1én~chi can diéu tra xac dinh trir luong go binh quan (m’/ha) cua
16 ring d6. Tu trit lugng go binh quan cua 16 rung va can c Bang 15 dé tinh toan gia
rung binh quéan cua 16 rirng nay theo cong thire (37).

Vb - Va

V=V,+(
Mb_Ma

J x(M-M,) (37)

Trong do:
+ V: Gia ring binh quan (triéu dong/ha);

+ V,: Gia tri can dudi cua khung gia tuong ung voi trang thai ring can xac -
Ainh (tridn AAna/ha)- .

% R Gl
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+ My Trit lugng gd cén trén trong khung gia twong tng voi trang thai rimg can
xéc dinh (m’/ha);
+ M: Trit lugng gd binh quén cua 16 rimg cin xac dinh (m*/ha).
- Truong hop 2: D41 v6i rimg 16 6 tw nhién nui dét chi can diéu tra xéc dinh triy
luong 16 6 binh quan (cy/ha) cua 16 rimg do6. Tur trir luong 10 6 binh quén cua 16 rung va
can ctr Bang 15 d¢ tinh toan gia rung binh quan cta 16 rirng nay theo cong thire (38).

V,-V
V=V, + | 2= N-N. 38
[Nb—N,,J"( ) (39)

Trong do:

80
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L. Irzong nop cno thue rmg:
a) Gi4 cho thué rimg 14 gi4 khoi diém dugc tinh bing tién (ddng/ha) trong
thoi gian cho thué rimg;
b) Gia khéi diém cho thué rimg dugc tinh nhu sau:
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Trong d6:

GTn 1a gié khoi diém cho thué rimg ty nhién (d6ng/ha);

Gsd 1a gia quyén sir dung rimg tinh trong 01 ndm (ddng/ha);

r duge tinh theo quy dinh tai diém b khoan 4 Didu 5 ctia Théng tu nay;
¢ 12 théi gian cho thué rimg tinh bing nim (tir 1 dén n nam).

¢) Gi4 cho thué rimg dugc x4c dinh théng qua déu gia cho thué rimg theo
quy dinh ciia phép lujt v& dhu gi4.





